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QUYẾT ĐỊNH 
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CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 Căn cứ Luật Tổ c ức c ín  qu ền đ a p ươn  n    19 t  n  6 năm 2015; 
Luật sửa đổi  bổ sun  một số điều của Luật Tổ c ức C ín  p ủ v  Luật Tổ c ức 
c ín  qu ền đ a p ươn  n    22 t  n  11 năm 2019; 

Căn cứ Qu ết đ n  số 1085/Q -TT  n    15 t  n  9 năm 2022 của T ủ 
tướn  C ín  p ủ ban   n  Kế  oạc  r  so t  đơn  iản  óa t ủ tục   n  c ín  
nội bộ tron   ệ t ốn    n  c ín  n   nước  iai đoạn 2022 - 2025; 

Căn cứ Qu ết đ n  số 3973/Q -U ND n    29 t  n  11 năm 2022 của 
Ủ  ban n ân dân tỉn  ban   n  Kế  oạc  r  so t  đơn  iản  óa t ủ tục   n  
c ín  nội bộ của c c cơ quan   n  c ín  n   nước tỉn    n    n   iai đoạn 
2022 - 2025; 

T ực  iện Côn  văn số 5990/VPCP-KSTT n    22 t  n  8 năm 2024 của 
 ộ trưởn   C ủ n iệm Văn p òn  C ín  p ủ về việc côn  bố  r  so t  đơn  iản 
 óa t ủ tục   n  c ín  nội bộ; 

T eo đề n    của Gi m đốc Sở Kế  oạc  v   ầu tư tại Tờ tr n  số      
139/TTr-SKH T n  y 05 tháng 12 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công b  14 thủ tục hành chính nội bộ của các cơ quan hành chính 
nhà nước trong lĩnh vực Kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của  ở Kế hoạch và  ầu tư (có Phụ lục kèm theo). 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đ c  ở Kế hoạch 
và  ầu tư, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
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các huyện, thị xã, thành ph ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn 

và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này kể từ ngày ký ban hành. . 

 
Nơi nhận: 
- Như  iều 3; 
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC); 
- Bộ Kế hoạch và  ầu tư; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- L  VPUBND tỉnh; 
- TT TH-CB, P.HC-TC, TTPVHCC; 

- Lưu: VT, K3, KSTT
(C)

. 
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PHÓ CHỦ TỊCH 
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P ụ  ục  
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH 
NHÀ NƢỚC TRONG LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ THUỘC 
PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ 

  an   n  t eo Qu ết đ n  số:          /Q -U ND n           /       /2024 

của C ủ t c  Ủ  ban n ân dân tỉn ) 
 

 PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CỦA 
CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC 

 

STT Tên t ủ tục hành chính Cơ quan t  c  iệ  

A LĨNH VỰC ĐẦU TƢ CÔNG  

1 
Quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư 
công nhóm A, nhóm B, nhóm C 

 ở Kế hoạch và  ầu tư, cơ 
quan chuyên môn quản lý 
đầu tư công đ i với dự án. 

 

2 
 iều chỉnh chương trình, dự án đầu tư công nhóm 
A, nhóm  B, nhóm C. 

 ở Kế hoạch và  ầu tư, cơ 
quan chuyên môn quản lý 
đầu tư công đ i với dự án. 

 

3 Quyết định đầu tư dự án đầu tư công tại nước 
ngoài do địa phương quản lý. 

Hội đồng thẩm định hoặc 
đơn vị có chức năng thẩm 
định báo cáo nghiên cứu 

khả thi dự án. 

4 
 ề nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung 
hạn v n Ngân sách Trung ương 

 ở Kế hoạch và  ầu tư 

 

5 
 iều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn v n 
Ngân sách địa phương 

Các cơ quan, phòng, ban, 
bộ phận chuyên môn thuộc 

UBND các cấp. 

6 

Quyết định đầu tư  điều chỉnh chương trình, dự 
án đầu tư sử dụng v n ODA, v n vay ưu đãi 
thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan 
chủ quản (  i với chương trình đầu tư công do 

Hội đồng nhân dân quyết định chủ trương đầu 
tư). 

 

Các cơ quan, phòng, ban, 
bộ phận chuyên môn thuộc 

UBND các cấp. 
 

7 

Quyết định, phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ 
thuật, phi dự án (bao gồm dự án hỗ trợ kỹ thuật 
sử dụng v n ODA, v n vay ưu đãi để chuẩn bị 
dự án đầu tư) đ i với dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn 
bị dự án đầu tư do địa phương quản lý. 

Các cơ quan, đơn vị được 
cơ quan chủ quản giao. 

 

8 

Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt điều chỉnh, 
sửa đổi văn kiện khoản viện trợ là chương trình, 
dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng viện trợ không 

 ở Kế hoạch và  ầu tư. 
 



  

STT Tên t ủ tục hành chính Cơ quan t  c  iệ  

hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức 
của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài 

thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp 
tỉnh. 

9 

Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt điều chỉnh, 
sửa đổi văn kiện khoản viện trợ là chương trình, 
dự án đầu tư sử dụng viện trợ không hoàn lại 
không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các 
cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc thẩm 
quyền quyết định của UBND cấp tỉnh. 

 ở Kế hoạch và  ầu tư 

10 

Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt điều chỉnh, 
sửa đổi văn kiện khoản viện trợ phi dự án sử 
dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ 
phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân nước ngoài thuộc thẩm quyền quyết định 
của UBND cấp tỉnh. 

 ở Kế hoạch và  ầu tư 

B LĨNH VỰC ĐẦU TƢ THEO PHƢƠNG 
THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƢ (PPP) 

 

11 

Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết 
định phê duyệt dự án PPP do cơ quan có thẩm 
quyền lập (cấp tỉnh) 

Hội đồng thẩm định hoặc 
đơn vị được giao nhiệm vụ 

thẩm định. 

12 
Thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên 
cứu khả thi, quyết định phê duyệt điều chỉnh dự 
án PPP do cơ quan có thẩm quyền lập (cấp tỉnh). 

Hội đồng thẩm định hoặc 
đơn vị được giao nhiệm vụ 

thẩm định 

C LĨNH VỰC ĐẤU THẦU  

13 Lựa chọn danh sách ngắn  
Các phòng, ban được Chủ 
đầu tư  bên mời thầu giao 

nhiệm vụ. 
D TTHC NỘI BỘ DO UBND CẤP TỈNH QUY ĐỊNH 

14 

 ánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành 

và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành ph  
thuộc tỉnh Bình  ịnh (DDCI) 

 ở Kế hoạch và  ầu tư 

 
 

  



  

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  
NỘI BỘ CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC 

A. LĨNH VỰC ĐẦU TƢ CÔNG 

 1. T ủ tục: Quyết đị   đầu tƣ c ƣơ g trì  , d  á  đầu tƣ cô g   óm 
A, nhóm B, nhóm C  

 a. Trình tự thực hiện:  
*  ối với trườn   ợp: Lập  t ẩm đ n   qu ết đ n  đầu tư c ươn  tr n  đầu 

tư côn    iều 39 Luật  ầu tư công và  iều 17, 19, 21 N    đ n  số 
40/2020/N -CP): 

Bƣớc 1: Căn cứ chủ trương đầu tư đã được Hội đồng nhân dân quyết định, 
chủ chương trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình và tổ chức thẩm 

định theo quy định của pháp luật trình Ủy ban nhân dân cùng cấp. 
Bƣớc 2: Ủy ban nhân dân cùng cấp thành lập Hội đồng thẩm định hoặc 

giao  cho cơ quan đơn vị chuyên môn chủ trì thẩm định. Nội dung thẩm định 

chương trình gồm:  
-   ự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm 

định;  
-  ự phù hợp của chương trình với chủ trương đầu tư chương trình đã được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt;  
- Nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình quy định tại khoản 1 

 iều 44 của Luật  ầu tư công;  

-  ự phù hợp với nguồn v n và khả năng cân đ i v n đã được cơ quan có 

thẩm quyền thẩm định; sự phù hợp giữa tổng v n đầu tư của chương trình với kế 

hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; cơ cấu các nguồn v n ngân sách 
trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn v n hợp pháp khác; khả năng 
thu hồi v n và trả nợ trong trường hợp sử dụng v n vay. 

Trong quá trình thẩm định chương trình đầu tư công với những nội dung 

quy định tại khoản 3  iều này, Hội đồng thẩm định hoặc cơ quan chủ trì thẩm 
định rà soát, đ i chiếu với các quy định trong quyết định chủ trương đầu tư đã 
được cấp có thẩm quyền phê duyệt; chỉ tiêu về quy mô, tổng mức đầu tư của 
chương trình, bao gồm cơ cấu v n không được vượt quá mức đã quy định trong 
quyết định chủ trương đầu tư. Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh chủ trương 
đầu tư chương trình, phải thực hiện theo quy định tại  iều 34 của Luật  ầu tư 

công và  iều 11 của Nghị định s  40 2020 N -CP.  

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc nội dung trong báo cáo nghiên cứu 
khả thi chương trình không phù hợp với các quy định tại  iều 44 của Luật  ầu 
tư công, trong thời gian không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Hội 
đồng thẩm định hoặc cơ quan chủ trì thẩm định có ý kiến bằng văn bản gửi cơ 
quan trình thẩm định bổ sung hồ sơ hoặc hoàn chỉnh nội dung báo cáo nghiên 

cứu khả thi chương trình. 
Trường hợp cần gia hạn thời gian thẩm định chương trình, Hội đồng thẩm 

định hoặc cơ quan chủ trì thẩm định phải báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định 



  

đầu tư chương trình, cho phép gia hạn thời gian thẩm định. Thời gian gia hạn 
không quá thời gian thẩm định tương ứng được quy định tại khoản 1  iều 19 
Nghị định s  40 2020 N -CP. 

Bƣớc 3: Căn cứ ý kiến thẩm định của Ủy ban nhân dân, chủ chương trình 
hoàn chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình và dự thảo quyết định đầu 
tư chương trình trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xem xét, quyết định. 

Quyết định chương trình đầu tư công bao gồm các nội dung chủ yếu: mục 
tiêu, phạm vi và quy mô; tổng mức v n và cơ cấu nguồn lực thực hiện chương 
trình bao gồm danh mục dự án, mức cân đ i nguồn v n đầu tư công, huy động 
các nguồn v n và nguồn lực khác; kế hoạch b  trí v n và tiến độ thực hiện 
chương trình; chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi phí vận hành sau 
khi chương trình kết thúc; các dự án thành phần của chương trình; giải pháp tổ 
chức thực hiện;… 

*  ối với trườn   ợp: Lập  t ẩm đ n   qu ết đ n  đầu tư dự  n   iều 40 
Luật  ầu tư côn  v   iều 18  19  21 N    đ n  số 40/2020/N -CP): 

Bƣớc 1: Căn cứ chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết 
định, chủ đầu tư lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án trình cấp có thẩm quyền 
quyết định đầu tư; 

Bƣớc 2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp thành lập Hội đồng thẩm định 
hoặc giao cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công tổ chức thẩm định dự án; 

Nội dung thẩm định dự án gồm: a)  ự tuân thủ các quy định của pháp luật 
trong nội dung hồ sơ trình thẩm định; b)  ự phù hợp của dự án với chủ trương 
đầu tư dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; c) Nội dung Báo cáo nghiên 
cứu khả thi dự án quy định tại khoản 2  iều 44 của Luật  ầu tư công; d)  ự phù 
hợp giữa tổng mức đầu tư của dự án gắn với cân đ i v n trong kế hoạch đầu tư 
công trung hạn và hằng năm; cơ cấu nguồn v n đầu tư, khả năng cân đ i nguồn 
v n đầu tư công và việc huy động các nguồn v n, nguồn lực khác để thực hiện 
dự án; đánh giá các chi phí vận hành, bảo dưỡng, duy tu, sửa chữa lớn trong quá 
trình khai thác dự án; đ) Tác động lan tỏa của dự án đến sự phát triển ngành, 
lĩnh vực, các vùng lãnh thổ và các địa phương; đến tạo thêm nguồn thu ngân 
sách, việc làm, thu nhập và đời s ng người dân; các tác động đến môi trường và 
phát triển bền vững.  

Trong quá trình thẩm định dự án đầu tư công với những nội dung quy 
định tại các khoản 4, 5  iều 18 Nghị định s  40 2020 N -CP, Hội đồng thẩm 
định hoặc cơ quan chủ trì thẩm định phải rà soát, đ i chiếu với các quy định 
trong quyết định chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; chỉ 
tiêu về quy mô, tổng mức đầu tư của dự án, bao gồm cơ cấu v n không được 
vượt quá mức đã quy định trong quyết định chủ trương đầu tư.  

Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, phải thực 
hiện theo quy định tại  iều 34 của Luật  ầu tư công và  iều 11 của Nghị định 
s  40 2020 N -CP. 

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc nội dung trong báo cáo nghiên cứu 
khả thi dự án không phù hợp với các quy định tại  iều 44 của Luật  ầu tư công, 



  

trong thời gian không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Hội đồng thẩm 
định hoặc cơ quan chủ trì thẩm định có ý kiến bằng văn bản gửi cơ quan trình 
thẩm định bổ sung hồ sơ hoặc hoàn chỉnh nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi 
dự án. 

Trường hợp cần gia hạn thời gian thẩm định dự án, Hội đồng thẩm định 
hoặc cơ quan chủ trì thẩm định phải báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định đầu 
tư dự án cho phép gia hạn thời gian thẩm định. Thời gian gia hạn không quá thời 
gian thẩm định tương ứng được quy định tại khoản 1  iều 19 Nghị định s  
40 2020 N -CP. 

Bƣớc 3: Căn cứ ý kiến thẩm định, chủ đầu tư hoàn chỉnh báo cáo nghiên 
cứu khả thi dự án để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đầu tư. 

Quyết định dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng bao gồm các nội 
dung chủ yếu: Tên dự án; chủ đầu tư; tổ chức tư vấn lập dự án (nếu có); mục 
tiêu, quy mô đầu tư, tiến độ thực hiện dự án; địa điểm; thiết kế công nghệ (nếu 
có); quy chuẩn kỹ thuật; tổng mức đầu tư; nguồn v n và dự kiến phân bổ nguồn 
v n theo tiến độ; hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng;... 

* Lưu ý: Tron  t ời  ian 15 n     kể từ n    cấp có t ẩm qu ền qu ết 
đ n  đầu tư  c ươn  trình, dự án: 

-  ịa phương quản lý chương trình, dự án sử dụng v n ngân sách trung 

ương gửi Bộ Kế hoạch và  ầu tư và Bộ Tài chính quyết định đầu tư chương 

trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 
- Cơ quan quản lý chương trình, dự án sử dụng v n ngân sách nhà nước 

các cấp địa phương gửi  ở Kế hoạch và  ầu tư,  ở Tài chính, cơ quan chuyên 
môn quản lý đầu tư cùng cấp quyết định đầu tư chương trình, dự án đã được cấp 
có thẩm quyền phê duyệt. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến qua hệ 
th ng quản lý văn bản điện tử (iDesk). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
* Hồ sơ t ẩm đ n  c ươn  trình:  k oản 1  iều 17 N    đ n  số 

40/2020/N -CP): 

- Tờ trình thẩm định chương trình đầu tư công, bao gồm:  ự cần thiết đầu 
tư chương trình; mục tiêu và những nội dung chủ yếu của báo cáo nghiên cứu 
khả thi chương trình; kiến nghị cấp có thẩm quyền quyết định chương trình đầu 
tư công; 

- Báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình theo quy định tại khoản 1  iều 
44 của Luật  ầu tư công; 

- Các tài liệu khác có liên quan (nếu có). 
* Hồ sơ t ẩm đ n  dự  n k ôn  có cấu p ần xâ  dựn   k oản 1  iều 18 

N    đ n  số 40/2020/N -CP): 

- Tờ trình thẩm định dự án, bao gồm: sự cần thiết đầu tư dự án; mục tiêu 
và những nội dung chủ yếu của báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; kiến nghị cấp 
có thẩm quyền quyết định dự án đầu tư công; 



  

- Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo quy định tại  iều 44 của Luật 
 ầu tư công; 

- Báo cáo của Mặt trận Tổ qu c Việt Nam các cấp tổng hợp ý kiến cộng 
đồng dân cư nơi thực hiện dự án đ i với các dự án theo quy định tại  iều 74 của 
Luật  ầu tư công; 

- Các tài liệu khác có liên quan phục vụ cho việc thẩm định dự án đầu tư 
công (nếu có). 

* Hồ sơ qu ết đ n  đầu tư c ươn  tr n   dự  n  k oản 1  iều 20 N    
đ n  số 40/2020/N -CP): 

- Tờ trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư chương trình, dự án và 
báo cáo nghiên cứu khả thi đã được hoàn thiện theo ý kiến thẩm định; 

- Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án của cấp có thẩm 
quyền; 

- Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi; 
- Các tài liệu khác có liên quan (nếu có). 
* Số lượn  bộ  ồ sơ: 
-    lượng bộ hồ sơ thẩm định chương trình, dự án: 10 bộ; 
-    lượng bộ hồ sơ quyết định đầu tư chương trình, dự án: 02 bộ; 
d) Thời hạn giải quyết: 
- T ời  ạn t ẩm đ n : Chương trình đầu tư công: Không quá 45 ngày; dự 

án nhóm A: Không quá 45 ngày; dự án nhóm B, C: Không quá 30 ngày. 

- T ời  ạn qu ết đ n  đầu tư:  
+ Chương trình đầu tư công: Không quá 20 ngày;  
+ Dự án nhóm A: Không quá 15 ngày;  
+ Dự án nhóm B, C: Không quá 10 ngày. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  ơn vị được giao là Chủ 
chương trình hoặc chủ đầu tư. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND các cấp. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: cơ quan chuyên môn 

quản lý đầu tư công đ i với dự án. 
- Cơ quan ph i hợp: Các  ở, ban ngành cấp tỉnh; phòng, ban chuyên môn 

cấp huyện và các đơn vị có liên quan. 
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định đầu tư chương 

trình, dự án. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật  ầu tư công năm 2019; 



  

- Nghị định s  40 2020 N -CP ngày 06 4 2020 của Chính phủ Quy định 
chi tiết thi hành một s  điều của Luật  ầu tư công. 

2. Tê  t ủ tục: Điều c ỉ   c ƣơ g trì  , d  á  đầu tƣ cô g   óm A, 
nhóm  B, nhóm C. 

a) Trình tự thực hiện: (Điều 43 Luật Đầu tư công; Điều 22 Nghị định 

số 40/2020/NĐ-CP): 

*  ối với trườn   ợp lập  t ẩm đ n   qu ết đ n  điều c ỉn  c ươn  trình: 

Bước 1: Chủ chương trình có trách nhiệm: 
- Tổ chức đánh giá toàn bộ quá trình thực hiện chương trình, dự án đầu tư 

công đến thời điểm đề xuất điều chỉnh; báo cáo kết quả đánh giá chương trình, 
dự án đầu tư công đến cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư; 

- Giao cơ quan chuyên môn chuẩn bị báo cáo đề xuất điều chỉnh chương 
trình, dự án đầu tư công. Báo cáo đề xuất điều chỉnh chương trình, dự án đầu tư 

công phải nêu rõ những lý do điều chỉnh đảm bảo phù hợp với quy định tại  iều 
43 của Luật  ầu tư công; 

- Tổ chức thẩm định nội bộ việc điều chỉnh chương trình, dự án đầu tư 

công; 

- Hoàn chỉnh báo cáo đề xuất điều chỉnh chương trình, dự án đầu tư công 

trình cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh. 
- Trường hợp điều chỉnh làm tăng tổng mức đầu tư dự án lớn hơn tổng 

mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, phải thực 
hiện trình tự, thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định tại  iều 34 của 
Luật  ầu tư công và  iều 11 Nghị định này trước khi cấp có thẩm quyền quyết 
định điều chỉnh dự án. 

Bước 2: Thẩm định điều chỉnh chương trình: Ủy ban nhân dân tổ chức 
thẩm định các nội dung quy định tại khoản 1  iều 44 Luật  ầu tư công, khoản 2 
 iều 45 của Luật  ầu tư công và nội dung thẩm định theo khoản 3  iều 23 
Nghị định s  40 2020 N -CP. 

Bước 3: Quyết định điều chỉnh chương trình: 

- Căn cứ ý kiến thẩm định của Ủy ban nhân dân, chủ chương trình hoàn 
chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình và dự thảo quyết định đầu tư 

chương trình trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xem xét, quyết định. 
- Nội dung quyết định điều chỉnh chương trình đầu tư công gồm những 

điều chỉnh tương ứng với các nội dung quyết định chương trình quy định tại 
khoản 1  iều 21 Nghị định 40 2020 N -CP. 

- Trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày cấp có thẩm quyền quyết định điều 
chỉnh chương trình: 

+ Cơ quan quản lý chương trình sử dụng v n ngân sách trung ương gửi 
Bộ Kế hoạch và  ầu tư và Bộ Tài chính quyết định đầu tư điều chỉnh chương 
trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

+ Cơ quan quản lý chương trình sử dụng v n ngân sách nhà nước các cấp 



  

địa phương gửi  ở Kế hoạch và  ầu tư,  ở Tài chính, cơ quan chuyên môn quản 
lý đầu tư cùng cấp quyết định điều chỉnh chương trình đã được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt. 

*  ối với trườn   ợp lập  t ẩm đ n   qu ết đ n  điều c ỉn  dự  n đầu tư 
côn  n óm A     C  dự  n k ôn  có cấu p ần xâ  dựn ) 

Bước 1: Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm: 
- Tổ chức đánh giá toàn bộ quá trình thực hiện dự án đầu tư công đến thời 

điểm đề xuất điều chỉnh; báo cáo kết quả đánh giá dự án đầu tư công đến cấp có 
thẩm quyền quyết định đầu tư; 

- Giao cơ quan chuyên môn chuẩn bị báo cáo đề xuất điều chỉnh dự án 
đầu tư công. Báo cáo đề xuất điều chỉnh dự án đầu tư công phải nêu rõ những lý 
do điều chỉnh đảm bảo phù hợp với quy định tại  iều 43 của Luật  ầu tư công; 

- Tổ chức thẩm định nội bộ việc điều chỉnh dự án đầu tư công; 

- Hoàn chỉnh báo cáo đề xuất điều chỉnh dự án đầu tư công trình cấp có 
thẩm quyền quyết định điều chỉnh. 

- Trường hợp điều chỉnh làm tăng tổng mức đầu tư dự án lớn hơn tổng 
mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, phải thực 
hiện trình tự, thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định tại  iều 34 của 
Luật  ầu tư công và  iều 11 Nghị định này trước khi cấp có thẩm quyền quyết 
định điều chỉnh dự án. 

Bước 2: Thẩm định điều chỉnh dự án: 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp thành lập Hội đồng thẩm định hoặc 
giao cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công tổ chức thẩm định. 

- Hội đồng thẩm định hoặc cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công thẩm 
định các nội dung quy định tại khoản 2  iều 44, khoản 2  iều 45 của Luật  ầu 
tư công và nội dung thẩm định theo khoản 4  iều 23 Nghị định s  40 2020 N -

CP. 

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc nội dung trong điều chỉnh báo cáo 
nghiên cứu khả thi chương trình, dự án không phù hợp với các quy định tại 
khoản 2  iều 44 của Luật  ầu tư công, trong thời gian không quá 10 ngày kể từ 
ngày nhận được hồ sơ, Hội đồng thẩm định hoặc cơ quan chủ trì thẩm định có ý 
kiến bằng văn bản gửi cơ quan trình thẩm định bổ sung hồ sơ hoặc hoàn chỉnh 
nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình, dự án. 

- Trường hợp cần gia hạn thời gian thẩm định điều chỉnh chương trình, dự 
án; Hội đồng thẩm định hoặc cơ quan chủ trì thẩm định phải báo cáo cấp có 
thẩm quyền quyết định đầu tư chương trình, dự án cho phép gia hạn thời gian 
thẩm định. Thời gian gia hạn không quá thời gian thẩm định tương ứng được 
quy định tại khoản 1  iều 19 Luật  ầu tư công. 

Bước 3: Quyết định điều chỉnh dự án: 

- Căn cứ ý kiến thẩm định, chủ đầu tư hoàn chỉnh báo cáo nghiên cứu khả 
thi dự án để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đầu tư. 

- Nội dung quyết định điều chỉnh dự án đầu tư công gồm những điều 



  

chỉnh tương ứng với các nội dung quyết định dự án quy định tại khoản 1  iều 
21 Nghị định 40 2020 N -CP. 

- Trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày cấp có thẩm quyền quyết định điều 
chỉnh dự án: 

+ Cơ quan quản lý dự án sử dụng v n ngân sách trung ương gửi Bộ Kế 
hoạch và  ầu tư và Bộ Tài chính quyết định đầu tư điều chỉnh dự án đã được 
cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

+ Cơ quan quản lý dự án sử dụng v n ngân sách nhà nước các cấp địa 
phương gửi  ở Kế hoạch và  ầu tư,  ở Tài chính, cơ quan chuyên môn quản lý 
đầu tư cùng cấp quyết định điều chỉnh dự án đã được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt. 

 b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến qua hệ th ng 
quản lý văn bản điện tử (iDesk). 

 c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
 * Thành phần hồ sơ: 
- Hồ sơ t ẩm đ n  điều c ỉn  C ươn  trình: 

+ Tờ trình cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chương trình, trong 
đó làm rõ mục tiêu, lý do điều chỉnh theo quy định tại các khoản 1  iều 43 của 
Luật  ầu tư công; 

+ Quyết định chủ trương đầu tư chương trình; quyết định điều chỉnh chủ 
trương đầu tư chương trình (nếu có); 

+ Quyết định đầu tư chương trình; quyết định đầu tư chương trình điều 
chỉnh trước đó (nếu có); 

+ Báo cáo thẩm định nội bộ đề xuất điều chỉnh chương trình và các báo 

cáo thẩm định khác theo quy định của pháp luật (nếu có); 
+ Báo cáo kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện chương trình. 
+ Các tài liệu khác có liên quan (nếu có). 
- Hồ sơ t ẩm đ n  điều c ỉn  dự  n đầu tư côn  n óm A     C  dự  n 

không có cấu p ần xâ  dựn ): 
+ Tờ trình cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh dự án, trong đó làm 

rõ mục tiêu, lý do điều chỉnh theo quy định tại các khoản 2  iều 43 của Luật 
 ầu tư công; 

+ Quyết định chủ trương đầu tư dự án; quyết định điều chỉnh chủ trương 
đầu tư dự án (nếu có); 

+ Quyết định đầu tư dự án; quyết định đầu tư dự án điều chỉnh trước đó 
(nếu có); 

+ Báo cáo thẩm định nội bộ đề xuất điều chỉnh dự án và các báo cáo thẩm 

định khác theo quy định của pháp luật (nếu có); 
+ Báo cáo kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện dự án. 
+ Các tài liệu khác có liên quan (nếu có). 



  

- Hồ sơ qu ết đ n  điều c ỉn  c ươn  tr n   dự  n đầu tư côn  n óm A  
   C  dự  n k ôn  có cấu p ần xâ  dựn ): 

+ Tờ trình cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chương trình, dự án. 
+ Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án; quyết định điều 

chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án (nếu có); 
+ Quyết định đầu tư chương trình, dự án; quyết định đầu tư chương trình, 

dự án điều chỉnh trước đó (nếu có); 
+ Báo cáo thẩm định nội bộ đề xuất điều chỉnh chương trình, dự án và các 

báo cáo thẩm định khác theo quy định của pháp luật (nếu có); 
+ Báo cáo kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện chương trình, dự án. 
+ Báo cáo thẩm định điều chỉnh chương trình, dự án. 
+ Các tài liệu khác có liên quan (nếu có). 
* Số lượng: 
-    lượng bộ hồ sơ thẩm định chương trình, dự án: 10 bộ; 
-    lượng bộ hồ sơ quyết định đầu tư chương trình, dự án: 02 bộ; 
d) Thời hạn giải quyết: 
 * T ời  ạn t ẩm đ n : 

- Chương trình đầu tư công: Không quá 45 ngày; 

- Dự án nhóm A: Không quá 45 ngày; 

- Dự án nhóm B, C: Không quá 30 ngày. 
* T ời  ạn qu ết đ n  điều c ỉn  c ươn  tr n   dự  n : 
- Chương trình đầu tư công: Không quá 20 ngày; 

- Dự án nhóm A: Không quá 15 ngày; 
- Dự án nhóm B, C: Không quá 10 ngày. 
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  ơn vị được giao là Chủ 

chương trình hoặc chủ đầu tư. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND các cấp. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan chuyên môn 

quản lý đầu tư công đ i với dự án. 
- Cơ quan ph i hợp: Các  ở, ban ngành cấp tỉnh; phòng, ban chuyên môn 

cấp huyện và các đơn vị có liên quan. 
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định  iều chỉnh chương 

trình, dự án đầu tư. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không. 
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật  ầu tư công năm 2019; 
- Nghị định s  40 2020 N -CP ngày 06 4 2020 của Chính phủ Quy định 



  

chi tiết thi hành một s  điều của Luật  ầu tư công. 

3. Tê  t ủ tục: Quyết đị   đầu tƣ d  á  đầu tƣ cô g t i  ƣớc  g ài 
d  địa   ƣơ g quả   ý. 

a) Trình tự, cách thức thực hiện: 
   i với dự án do địa phương quản lý: 
- Căn cứ chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các cấp giao chủ đầu tư lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự 

án; thành lập Hội đồng thẩm định hoặc giao đơn vị có chức năng thẩm định báo 

cáo nghiên cứu khả thi dự án;  
- Chủ đầu tư căn cứ ý kiến thẩm định, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả 

thi dự án, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp xem xét, quyết định đầu tư dự 

án. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến qua hệ th ng 
quản lý văn bản điện tử (iDesk). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định  
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 
 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND các cấp.  
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục: Hội đồng thẩm định hoặc đơn vị có 

chức năng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.  
- Cơ quan ph i hợp: Các  ở, ban ngành cấp tỉnh; phòng, ban chuyên môn 

cấp huyện và các đơn vị có liên quan.  
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định đầu tư của cấp có 

thẩm quyền 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định tại pháp luật về đầu tư 
công. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: đảm bảo đủ hồ sơ, 
quyết định đầu tư ban hành đúng đầy đủ trình tự thủ tục các pháp luật liên quan 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
Luật  ầu tư công năm 2019,  

Nghị định s  40 2020 N -CP ngày 06 4 2020 của Chính phủ Quy định 
chi tiết thi hành một s  điều của Luật  ầu tƣ công. 

4. Tê  t ủ tục: Đề  g ị điều c ỉ   kế    c  đầu tƣ cô g tru g     
vố  Ngâ  sác  Tru g ƣơ g 

a) Trình tự thực hiện: ( iều 67   iều 83 Luật  ầu tư côn  số 



  

39/2019/QH14 v   iều 46 N    đ n  số 40/2020/N -CP n    06/4/2020 của 
C ín  p ủ qu  đ n  c i tiết t i   n  một số điều của Luật  ầu tư côn ):  

1) Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ sự cần thiết, yêu cầu về tiến độ thực hiện 
và giải ngân các dự án, giao  ở Kế hoạch và  ầu tư chủ trì, ph i hợp với các 
chủ đầu tư và các đơn vị liên quan rà soát, đề xuất phương án điều chỉnh kế 
hoạch đầu tư công trung hạn v n ngân sách trung ương, báo cáo Ủy ban nhân 
dân tỉnh.  

(2) Trên cơ sở đề xuất của  ở Kế hoạch và  ầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh 
báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến về danh mục và mức v n 
b  trí cho từng dự án trước khi gửi Bộ Kế hoạch và  ầu tư phương án điều 
chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn v n ngân sách trung ương để tổng hợp, 
thẩm định.  

(3) Bộ Kế hoạch và  ầu tư có trách nhiệm:  
- Chủ trì thẩm định phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 

v n ngân sách trung ương giữa tỉnh với các địa phương khác trong cả nước, báo 
cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Qu c hội xem xét, quyết định; 

- Chủ trì thẩm định phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 
v n ngân sách trung ƣơng trong nội bộ và giữa các ngành, lĩnh vực, chương 
trình của tỉnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.  

b) Các  t ức t  c  iệ : Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến qua hệ 
th ng quản lý văn bản điện tử (iDesk). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định 

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian điều chỉnh kế hoạch đầu tư v n ngân 
sách nhà nước hằng năm giữa các dự án trong nội bộ của bộ, cơ quan trung ương 
và địa phương trước ngày 15 tháng 11 năm kế hoạch. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các cơ quan chuyên môn 
thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành ph . 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Qu c hội, Ủy ban Thường vụ Qu c 

hội, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan trung ương. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  ở Kế hoạch và  ầu tư 

+ Cơ quan ph i hợp thực hiện TTHC: Các đơn vị liên quan. 
g) Kết quả t  c  iệ  t ủ tục  à   c í  : văn bản hành chính, Nghị 

quyết của Qu c hội, Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Qu c hội, Quyết định của 
Thủ tướng Chính phủ. 

h) P í,  ệ   í ( ếu có): Không quy định 

i) Tê  mẫu đơ , mẫu tờ k ai: Không quy định 

k) Yêu cầu, điều kiệ  t  c  iệ  t ủ tục  à   c í  : Danh mục dự án có 



  

thủ tục đầu tư, thuộc đ i tượng đầu tư công theo quy định của Luật  ầu tư công. 
h) Că  cứ   á   ý của t ủ tục  à   c í  : 
- Luật  ầu tư công; 
- Nghị định s  40 2020 N -CP ngày 06/04/2020. 

5. T ủ tục: Đề  g ị điều c ỉ   kế    c  đầu tƣ cô g tru g     vố  
Ngâ  sác  địa   ƣơ g 

a) Trì   t  t  c  iệ : Căn cứ  iều 67 Luật  ầu tư công và  iều 46 Nghị 
định s  40 2020 N -CP quy định chi tiết thi hành một s  điều của Luật  ầu tư 
công. 

- Hội đồng nhân dân các cấp điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và 
hằng năm v n ngân sách địa phương trong các trường hợp: (a) Do điều chỉnh mục 
tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; (b) Do thay đổi đột 
biến về cân đ i thu ngân sách địa phương hoặc khả năng huy động các nguồn v n 
của địa phương; (c) Do thay đổi nhu cầu sử dụng hoặc khả năng triển khai thực 
hiện v n kế hoạch hằng năm giữa các cơ quan, đơn vị của địa phương. 

- Ủy ban nhân dân các cấp căn cứ sự cần thiết, yêu cầu về tiến độ thực hiện 
và giải ngân các dự án, giao cơ quan chuyên môn quản lý về đầu tư công rà soát, 
đề xuất phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm v n 
ngân sách địa phương để đầu tư giữa các ngành, lĩnh vực, chương trình và trong 
nội bộ các ngành, lĩnh vực, chương trình của các đơn vị sử dụng các nguồn v n 
này và báo cáo H ND cùng cấp tại kỳ họp gần nhất.  

b) Các  t ức t  c  iệ : Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến qua hệ th ng 
quản lý văn bản điện tử (iDesk). 

c) T à     ầ , số  ƣợ g  ồ sơ: Không quy định 

d) T ời     giải quyết: Thời gian điều chỉnh kế hoạch đầu tư v n ngân 
sách nhà nước hằng năm giữa các dự án trong nội bộ của địa phương trước ngày 
15 tháng 11 năm kế hoạch 

đ) Đối tƣợ g t  c  iệ  t ủ tục  à   c í  : Các cơ quan chuyên môn 
thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành ph . 

e) Cơ qua  giải quyết t ủ tục  à   c í  : 
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: H ND, UBND các cấp. 
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Các cơ quan, phòng, ban, bộ phận 

chuyên môn thuộc UBND các cấp. 
+ Cơ quan ph i hợp thực hiện TTHC: Các cơ quan, phòng, ban, bộ phận có 

liên quan thuộc UBND các cấp. 
g) Kết quả t  c  iệ  t ủ tục  à   c í  : Nghị quyết của H ND và 

Quyết định của UBND các cấp. 
h) P í,  ệ   í ( ếu có): Không quy định 



  

i) Tê  mẫu đơ , mẫu tờ k ai: Không quy định 

k) Yêu cầu, điều kiệ  t  c  iệ  t ủ tục  à   c í  : Danh mục dự án có 
thủ tục đầu tư, thuộc đ i tượng đầu tư công theo quy định của Luật  ầu tư công. 

l) Că  cứ   á   ý của t ủ tục  à   c í  : 
- Luật  ầu tư công 

- Nghị định s  40 2020 N -CP ngày 06/04/2020. 

6. Tê  t ủ tục: Quyết đị   đầu tƣ/ điều c ỉ   c ƣơ g trì  , d  á  
đầu tƣ sử dụ g vố  ODA, vố  vay ƣu đãi t uộc t ẩm quyề  của  gƣời 
đứ g đầu cơ qua  c ủ quả  (Đối với c ƣơ g trì   đầu tƣ cô g d  Hội 
đồ g   â  dâ  quyết đị   c ủ trƣơ g đầu tƣ) 

a) Trì   t  t  c  iệ : Căn cứ  iều 20, 21, 22 Nghị định s  Nghị định s  

114 2021 N -CP ngày 16 12 2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng v n hỗ 
trợ phát triển chính thức (ODA) và v n tài trợ nước ngoài. 

- Căn cứ chủ trương đầu tư đã được Hội đồng nhân dân quyết định, chủ 
chương trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình và tổ chức thẩm định 
theo quy định của pháp luật trình Ủy ban nhân dân cùng cấp. 

- Ủy ban nhân dân tổ chức thẩm định các nội dung quy định tại khoản 1 
 iều 44 và khoản 2  iều 45 của Luật  ầu tư công. 

- Căn cứ ý kiến thẩm định của Ủy ban nhân dân, chủ chương trình hoàn 
chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình và dự thảo quyết định đầu tư 
chương trình trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xem xét, quyết định. 

b) Các  t ức t  c  iệ : Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến qua hệ th ng 
quản lý văn bản điện tử (iDesk). 

c) T à     ầ , số  ƣợ g  ồ sơ: 
* T  n  p ần  ồ sơ: 
- Tờ trình thẩm định chương trình, dự án. 
- Báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình, dự án. 
- Các tài liệu khác có liên quan. 
* Số lượn   ồ sơ: Không quy định 

d) T ời     giải quyết: Không quy định 

đ) Đối tƣợ g t  c  iệ  t ủ tục  à   c í  : Các tổ chức. 
e) Cơ qua  giải quyết t ủ tục  à   c í  : 
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan chủ quản (trừ trường hợp 

quy định tại khoản 1  iều 20 Nghị định s  Nghị định s  114 2021 N -CP) và 

chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư chương trình, dự án. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Các cơ quan, đơn vị được cơ quan 
chủ quản giao. 



  

+ Cơ quan ph i hợp thực hiện TTHC: Các cơ quan, phòng, ban, bộ phận có 
liên quan thuộc UBND các cấp. 

g) Kết quả t  c  iệ  t ủ tục  à   c í  : Quyết định đầu tư điều chỉnh 
chương trình, dự án. 

h) P í,  ệ   í ( ếu có): Không quy định 

i) Tê  mẫu đơ , mẫu tờ k ai: Không quy định 

k) Yêu cầu, điều kiệ  t  c  iệ  t ủ tục  à   c í  : Không quy định. 
l) Că  cứ   á   ý của t ủ tục  à   c í  : 
- Luật  ầu tư công; 
- Nghị định s  114 2021 N -CP ngày 16 12 2021 của Chính phủ về quản 

lý và sử dụng v n hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và v n tài trợ nước ngoài. 
7. Tê  t ủ tục: Quyết đị  ,   ê duyệt vă  kiệ  d  á   ỗ trợ kỹ t u t, 

  i d  á  (ba  gồm d  á   ỗ trợ kỹ t u t sử dụ g vố  ODA, vố  vay ƣu 
đãi để c uẩ  bị d  á  đầu tƣ) đối với d  á   ỗ trợ kỹ t u t c uẩ  bị d  á  
đầu tƣ d  địa   ƣơ g quả   ý. 

a) Trình tự thực hiện: Căn cứ  iều 26 Nghị định s  Nghị định s  
114 2021 N -CP ngày 16 12 2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng v n hỗ 
trợ phát triển chính thức (ODA) và v n tài trợ nước ngoài; khoản 18  iều 1 Nghị 
định s  20 2023 N -CP ngày 04 5 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một s  
điều của Nghị định s  114 2021 N -CP. 

- Cơ quan chủ quản chủ trì thẩm định; có văn bản gửi lấy ý kiến Bộ Kế 
hoạch và  ầu tư, Bộ Tài chính, các cơ quan có liên quan kèm theo Văn kiện dự 
án, phi dự án và các tài liệu liên quan khác (nếu có); 

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan 
được lấy ý kiến có văn bản góp ý về những nội dung của Văn kiện dự án, phi dự 
án và những vấn đề cần thiết có liên quan, trong đó lưu ý các nội dung: sự cần 
thiết và các mục tiêu, kết quả chủ yếu; nguồn v n và khả năng cân đ i v n, cơ 
chế tài chính; điều kiện của nhà tài trợ nước ngoài (nếu có) và khả năng đáp ứng 
của phía Việt Nam; 

- Nội dung thẩm định dự án, phi dự án gồm: sự phù hợp của dự án, phi dự 
án với mục tiêu phát triển cụ thể của bộ, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện và 
thụ hưởng; sự phù hợp của phương thức tổ chức thực hiện; v n và khả năng cân 
đ i v n, cơ chế tài chính; tính hợp lý trong cơ cấu ngân sách dành cho các hạng 
mục chủ yếu; cam kết, điều kiện tiên quyết và các điều kiện khác của nhà tài trợ 
nước ngoài và các bên tham gia (nếu có); hiệu quả, khả năng vận dụng kết quả 
vào thực tiễn và tính bền vững sau khi kết thúc; những ý kiến đã được th ng 
nhất hoặc còn khác nhau giữa các bên; 

- Căn cứ kết quả thẩm định, người đứng đầu cơ quan chủ quản quyết định 
phê duyệt Văn kiện dự án, phi dự án.   i với dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự 
án đầu tư do địa phương quản lý, căn cứ kết quả thẩm định, Ủy ban nhân dân 



  

tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt Văn kiện dự án. 
- Trường hợp dự án, phi dự án có quy mô v n ODA không hoàn lại từ 

200.000 đô la Mỹ trở xu ng, người đứng đầu cơ quan chủ quản phê duyệt Văn 
kiện dự án, phi dự án và không bắt buộc phải lấy ý kiến của các cơ quan liên 
quan. 

-  au khi Văn kiện dự án, phi dự án được phê duyệt, cơ quan chủ quản 
thông báo cho Bộ Kế hoạch và  ầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan 
kèm theo Văn kiện dự án, phi dự án đã được phê duyệt có đóng dấu giáp lai của 
cơ quan chủ quản và các tài liệu liên quan để giám sát và ph i hợp thực hiện. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến qua hệ th ng 
quản lý văn bản điện tử (iDesk). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ: 
- Văn bản trình phê duyệt Văn kiện dự án, phi dự án của chủ dự án;  
-  Dự thảo Văn kiện dự án, phi dự án;  
- Văn bản góp ý của các cơ quan liên quan;  
- Các tài liệu liên quan khác (nếu có) như: văn bản của nhà tài trợ th ng 

nhất với nội dung dự án, phi dự án, thông báo hoặc cam kết xem xét tài trợ, văn 
bản ghi nhớ với nhà tài trợ, báo cáo của đoàn chuyên gia thẩm định thực hiện 
theo yêu cầu của nhà tài trợ. 

* Số lượn   ồ sơ: Không quy định 

d) Thời hạn giải quyết: Thời hạn thẩm định Văn kiện dự án, phi dự án là 
không quá 20 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các tổ chức. 
e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: H ND cấp tỉnh, Cơ quan chủ quản.  
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Các cơ quan, đơn vị được cơ quan 

chủ quản giao. 
+ Cơ quan ph i hợp thực hiện TTHC: Các cơ quan, phòng, ban, bộ phận có 

liên quan thuộc UBND các cấp. 
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt Văn kiện 

dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Theo mẫu tại Phụ lục V, VI kèm theo Nghị 
định s  114 2021 N -CP ngày 16/12/2021. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



  

- Luật  ầu tư công; 
- Nghị định s  114 2021 N -CP ngày 16 12 2021 của Chính phủ về quản 

lý và sử dụng v n hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và v n tài trợ nước ngoài; 
- Nghị định s  20 2023 N -CP ngày 04 5 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một s  điều của Nghị định s  114 2021 N -CP. 

8. Tê  t ủ tục: L  , t ẩm đị  , quyết đị     ê duyệt/điều c ỉ  , sửa 
đổi vă  kiệ  k  ả  việ  trợ  à c ƣơ g trì  , d  á   ỗ trợ kỹ t u t sử dụ g 
việ  trợ k ô g   à    i k ô g t uộc  ỗ trợ   át triể  chính t ức của các 
cơ qua , tổ c ức, cá nhân  ƣớc  g ài t uộc t ẩm quyề  quyết đị   của 
UBND cấ  tỉ  . 

a) Trình tự thực hiện: Căn cứ  iều 7, 8, 9, 10, 11, 16 Nghị định s  
80 2020 N -CP ngày 08 7 2020 của Chính phủ. 

- Chủ khoản viện trợ lập văn kiện chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật sử 
dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các 
cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài. 

- Chủ khoản viện trợ gửi Ủy ban nhân dân tỉnh văn bản đề nghị phê duyệt 
chương trình, dự án. 

- Ủy ban nhân dân tỉnh giao  ở Kế hoạch và  ầu tư thụ lý hồ sơ. 
-  ở Kế hoạch và  ầu tư gửi bộ hồ sơ tới  ở Tài chính, Công an tỉnh và 

các sở, ban, ngành có chức năng liên quan ở địa phương để xin ý kiến. Trường 
hợp nội dung khoản viện trợ vượt quá thẩm quyền quản lý của địa phương,  ở 
Kế hoạch và  ầu tư báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để gửi lấy ý kiến của các 
bộ, ngành có liên quan. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các cơ quan liên quan, 
 ở Kế hoạch và  ầu tư đánh giá: 

+ Tính phù hợp của mục tiêu chương trình, dự án với mục tiêu phát triển 
cụ thể của bộ, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện và thụ hưởng chương trình, 
dự án; 

+ Tư cách pháp nhân của các bên cung cấp viện trợ và bên tiếp nhận viện 
trợ và tính hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam của các tổ chức, cá 
nhân có liên quan; sự phù hợp giữa mục đích viện trợ và chức năng, nhiệm vụ, 
thẩm quyền của bên tiếp nhận viện trợ; 

+ Khả năng tiếp nhận, tổ chức thực hiện của Chủ khoản viện trợ; Khả 
năng đóng góp đ i ứng của phía Việt Nam; 

+ Các nội dung về cơ chế tài chính trong nước đ i với viện trợ thuộc 
nguồn thu ngân sách nhà nước; Tính hợp lý trong cơ cấu ngân sách của chương 
trình, dự án dành cho các hạng mục chủ yếu của chương trình, dự án; 

+ Những cam kết, điều kiện tiên quyết và các điều kiện khác của các bên 
tham gia; 

+ Hiệu quả, tác động về kinh tế - xã hội, an ninh, trật tự xã hội, khả năng 
vận dụng kết quả chương trình, dự án vào thực tiễn và tính bền vững của chương 



  

trình, dự án sau khi kết thúc. 
+  ở Kế hoạch và  ầu tư có ý kiến kết luận làm cơ sở để báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt chương trình, dự án 

với các nội dung: Tên chương trình, dự án; tên cơ quan chủ quản, chủ chương 
trình, dự án, Bên cung cấp viện trợ, đồng cung cấp viện trợ nước ngoài; mục tiêu 
và kết quả chủ yếu; thời gian và địa điểm thực hiện; tổng v n của chương trình, 
dự án; cơ chế tài chính trong nước; phương thức quản lý thực hiện. 

- Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày cấp có thẩm quyền ban hành quyết 
định phê duyệt khoản viện trợ, cơ quan chủ quản thông báo cho Bên cung cấp 
viện trợ về quyết định phê duyệt khoản viện trợ, đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và 
 ầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan Quyết định phê duyệt của cơ 
quan chủ quản để giám sát và ph i hợp thực hiện. 

b) Các  t ức t  c  iệ : Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến qua hệ th ng 
quản lý văn bản điện tử (iDesk). 

c) T à     ầ , số  ƣợ g  ồ sơ:  

* T  n  p ần  ồ sơ: 
-  Văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thẩm định và trình 

xem xét, quyết định phê duyệt chương trình, dự án. 
- Văn bản đề nghị phê duyệt chương trình, dự án; 
- Văn bản nhất trí cung cấp viện trợ của Bên cung cấp viện trợ. 
- Văn kiện chương trình, dự án; 
- Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân (không áp dụng với trường hợp 

Bên cung cấp viện trợ là các cơ quan đại diện ngoại giao, các cơ quan thuộc 
chính phủ, chính quyền địa phương nước ngoài). 

+   i với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã đăng ký tại Việt Nam: 
Bản sao Giấy đăng ký do cơ quan nhà nước Việt Nam có thẩm quyền cấp; 

+   i với cá nhân cung cấp viện trợ: Bản sao công chứng hộ chiếu còn 
hiệu lực; 

+   i với các bên cung cấp viện trợ khác: Bản sao công chứng giấy tờ 
hợp lệ chứng minh địa vị pháp lý của tổ chức. 

* Số lượn   ồ sơ: 06 bộ 

d) T ời     giải quyết:  
- Thời gian thẩm định: không quá 20 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  
- Thời gian phê duyệt: Không quy định 

đ) Đối tƣợ g t  c  iệ  t ủ tục  à   c í  : Các tổ chức, cá nhân. 
e) Cơ qua  giải quyết t ủ tục  à   c í  : 



  

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.  
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  ở Kế hoạch và  ầu tư. 
+ Cơ quan ph i hợp thực hiện TTHC: Các cơ quan, đơn vị có liên quan. 
g) Kết quả t  c  iệ  t ủ tục  à   c í  : Quyết định phê duyệt chương 

trình, dự án 

h) P í,  ệ   í ( ếu có): Không quy định 

i) Tê  mẫu đơ , mẫu tờ k ai: Văn kiện chương trình, dự án theo Phụ lục 
I (kèm theo Nghị định s  80 2020 N -CP ngày 08 7 2020 của Chính phủ) 

k) Yêu cầu, điều kiệ  t  c  iệ  t ủ tục  à   c í  : Không quy định. 
l) Că  cứ   á   ý của t ủ tục  à   c í  : 
- Nghị định s  80 2020 N -CP ngày 08 7 2020 của Chính phủ về quản lý 

và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của 

các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam; 
- Quyết định s  17 2022 Q -UBND ngày 13 04 2022 của UBND tỉnh 

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ 
trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho 
Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình  ịnh. 

9. Tê  t ủ tục: L  , t ẩm đị  , quyết đị     ê duyệt/điều c ỉ  , sửa 
đổi vă  kiệ  k  ả  việ  trợ  à c ƣơ g trì  , d  á  đầu tƣ sử dụ g việ  trợ 
k ô g   à    i k ô g t uộc  ỗ trợ   át triể  c í   t ức của các cơ qua , 
tổ c ức, cá   â   ƣớc  g ài t uộc t ẩm quyề  quyết đị   của UBND cấ  
tỉ  . 

a) Trì   t  t  c  iệ : Căn cứ  iều 7, 8, 9, 10, 11, 16 Nghị định s  
80/2020 N -CP ngày 08 7 2020 của Chính phủ. 

- Chủ khoản viện trợ lập văn kiện chương trình, dự án đầu tư sử dụng viện 
trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân nước ngoài.   i với dự án viện trợ có nội dung đầu tư công, đầu 
tư xây dựng phải được xây dựng theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư 
công và đầu tư xây dựng công trình 

- Chủ khoản viện trợ gửi Ủy ban nhân dân tỉnh văn bản đề nghị phê duyệt 
chương trình, dự án. 

- Ủy ban nhân dân tỉnh giao  ở Kế hoạch và  ầu tư thụ lý hồ sơ. 
-  ở Kế hoạch và  ầu tư gửi bộ hồ sơ tới  ở Tài chính, Công an tỉnh và 

các sở, ban, ngành có chức năng liên quan ở địa phương để xin ý kiến. Trường 
hợp nội dung khoản viện trợ vượt quá thẩm quyền quản lý của địa phương,  ở 
Kế hoạch và  ầu tư báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để gửi lấy ý kiến của các 
bộ, ngành có liên quan. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các cơ quan liên quan, 
 ở Kế hoạch và  ầu tư đánh giá: 

+   i với dự án viện trợ có nội dung đầu tư công, đầu tư xây dựng phải 



  

theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư công và đầu tư xây dựng công 
trình. 

+ Tính phù hợp của mục tiêu chương trình, dự án với mục tiêu phát triển 
cụ thể của bộ, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện và thụ hưởng chương trình, 
dự án; 

+ Tư cách pháp nhân của các bên cung cấp viện trợ và bên tiếp nhận viện 
trợ và tính hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam của các tổ chức, cá 
nhân có liên quan; sự phù hợp giữa mục đích viện trợ và chức năng, nhiệm vụ, 
thẩm quyền của bên tiếp nhận viện trợ; 

+ Khả năng tiếp nhận, tổ chức thực hiện của Chủ khoản viện trợ; Khả 
năng đóng góp đ i ứng của phía Việt Nam; 

+ Các nội dung về cơ chế tài chính trong nước đ i với viện trợ thuộc 
nguồn thu ngân sách nhà nước; Tính hợp lý trong cơ cấu ngân sách của chương 
trình, dự án dành cho các hạng mục chủ yếu của chương trình, dự án; 

+ Những cam kết, điều kiện tiên quyết và các điều kiện khác của các bên 
tham gia; 

+ Hiệu quả, tác động về kinh tế - xã hội, an ninh, trật tự xã hội, khả năng 
vận dụng kết quả chương trình, dự án vào thực tiễn và tính bền vững của chương 
trình, dự án sau khi kết thúc. 

+  ở Kế hoạch và  ầu tư có ý kiến kết luận làm cơ sở để báo cáo Cơ quan 
chủ quản. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt chương trình, dự án 
với các nội dung: Tên chương trình, dự án; tên cơ quan chủ quản, chủ chương 
trình, dự án, Bên cung cấp viện trợ, đồng cung cấp viện trợ nước ngoài; mục tiêu 
và kết quả chủ yếu; thời gian và địa điểm thực hiện; tổng v n của chương trình, 
dự án; cơ chế tài chính trong nước; phương thức quản lý thực hiện. 

- Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày cấp có thẩm quyền ban hành quyết 
định phê duyệt khoản viện trợ, cơ quan chủ quản thông báo cho Bên cung cấp 
viện trợ về quyết định phê duyệt khoản viện trợ, đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và 
 ầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan Quyết định phê duyệt của cơ 
quan chủ quản để giám sát và ph i hợp thực hiện. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến qua hệ th ng 
quản lý văn bản điện tử (iDesk). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
* Thành p ần:  
-  Văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thẩm định và trình 

xem xét, quyết định phê duyệt chương trình, dự án (kèm theo dự thảo Quyết 
định của UBND tỉnh). 

- Văn bản đề nghị phê duyệt chương trình, dự án; 



  

- Văn bản nhất trí cung cấp viện trợ của Bên cung cấp viện trợ. 
- Văn kiện chương trình, dự án; 
- Văn kiện chương trình, dự án phải được xây dựng theo quy định của 

pháp luật về quản lý đầu tư công và đầu tư xây dựng công trình. 
- Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân (không áp dụng với trường hợp 

Bên cung cấp viện trợ là các cơ quan đại diện ngoại giao, các cơ quan thuộc 
chính phủ, chính quyền địa phương nước ngoài). 

+   i với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã đăng ký tại Việt Nam: 
Bản sao Giấy đăng ký do cơ quan nhà nước Việt Nam có thẩm quyền cấp; 

+   i với cá nhân cung cấp viện trợ: Bản sao công chứng hộ chiếu còn 
hiệu lực; 

+   i với các bên cung cấp viện trợ khác: Bản sao công chứng giấy tờ 
hợp lệ chứng minh địa vị pháp lý của tổ chức. 

* Số lượn   ồ sơ: 06 bộ 

d) Thời hạn giải quyết:  
- Thời gian thẩm định: không quá 20 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  
- Thời gian phê duyệt: Không quy định 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các tổ chức, cá nhân. 
e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.  
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  ở Kế hoạch và  ầu tư. 
+ Cơ quan ph i hợp thực hiện TTHC: Các cơ quan, đơn vị có liên quan. 
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt chương 

trình, dự án 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn kiện chương trình, dự án theo Phụ lục 
II (kèm theo Nghị định s  80 2020 N -CP ngày 08 7 2020 của Chính phủ) 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Nghị định s  80 2020 N -CP ngày 08 7 2020 của Chính phủ về quản lý 

và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của 

các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam; 
- Quyết định s  17 2022 Q -UBND ngày 13 04 2022 của UBND tỉnh 

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ 
trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho 
Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình  ịnh. 



  

10. Tê  t ủ tục: L  , t ẩm đị  , quyết đị     ê duyệt/điều c ỉ  , 
sửa đổi vă  kiệ  k  ả  việ  trợ   i d  á  sử dụ g việ  trợ k ô g hoàn   i 
không t uộc  ỗ trợ   át triể  c í   t ức của các cơ quan, tổ c ức, cá nhân 
 ƣớc  g ài t uộc t ẩm quyề  quyết đị   của UBND cấ  tỉ  . 

a) Trình tự thực hiện: Căn cứ  iều 7, 8, 9, 10, 11, 16 Nghị định s  
80 2020 N -CP ngày 08 7 2020 của Chính phủ. 

- Chủ khoản viện trợ lập văn kiện phi dự án sử dụng viện trợ không hoàn 
lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
nước ngoài. 

- Chủ khoản viện trợ gửi Ủy ban nhân dân tỉnh văn bản đề nghị phê duyệt 
chương trình, dự án. 

- Ủy ban nhân dân tỉnh giao  ở Kế hoạch và  ầu tư thụ lý hồ sơ. 
-  ở Kế hoạch và  ầu tư gửi bộ hồ sơ tới  ở Tài chính, Công an tỉnh và 

các sở, ban, ngành có chức năng liên quan ở địa phương để xin ý kiến. Trường 
hợp nội dung khoản viện trợ vượt quá thẩm quyền quản lý của địa phương,  ở 
Kế hoạch và  ầu tư báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để gửi lấy ý kiến của các 
bộ, ngành có liên quan. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các cơ quan liên quan, 
 ở Kế hoạch và  ầu tư đánh giá: 

+ Tính phù hợp của mục tiêu tiếp nhận phi dự án với mục tiêu phát triển 
cụ thể của bộ, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện và thụ hưởng; 

+ Tư cách pháp nhân của các bên cung cấp viện trợ và bên tiếp nhận viện 
trợ và tính hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam của các tổ chức, cá 
nhân có liên quan; sự phù hợp giữa mục đích viện trợ và chức năng, nhiệm vụ, 
thẩm quyền của bên tiếp nhận viện trợ; 

+ Khả năng tiếp nhận, tổ chức thực hiện của Chủ khoản viện trợ; Khả 
năng đóng góp đ i ứng của phía Việt Nam; 

+ Các nội dung về cơ chế tài chính trong nước đ i với viện trợ thuộc 
nguồn thu ngân sách nhà nước; 

+ Những cam kết, điều kiện tiên quyết và các điều kiện khác của các bên 

tham gia; 

+ Hiệu quả, tác động về kinh tế - xã hội, an ninh, trật tự xã hội, khả năng 
vận dụng kết quả vào thực tiễn và tính bền vững và hiệu quả của viện trợ phi dự 
án sau khi kết thúc. 

+  ở Kế hoạch và  ầu tư có ý kiến kết luận làm cơ sở để báo cáo Cơ quan 
chủ quản. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt phi dự án với các nội 
dung: Tên phi dự án; tên cơ quan chủ quản, chủ chương trình, dự án, Bên cung 
cấp viện trợ, đồng cung cấp viện trợ nước ngoài; mục tiêu và kết quả chủ yếu; 
thời gian và địa điểm thực hiện; tổng v n của phi dự án; cơ chế tài chính trong 
nước; phương thức quản lý thực hiện. 



  

- Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày cấp có thẩm quyền ban hành quyết 
định phê duyệt khoản viện trợ, cơ quan chủ quản thông báo cho Bên cung cấp 
viện trợ về quyết định phê duyệt khoản viện trợ, đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và 
 ầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan Quyết định phê duyệt của cơ 
quan chủ quản để giám sát và ph i hợp thực hiện. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến qua hệ th ng 
quản lý văn bản điện tử (iDesk). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ 

* T  n  p ần:  
- Văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thẩm định và trình 

xem xét, quyết định phê duyệt phi dự án; 
- Văn bản đề nghị phê duyệt phi dự án; 
- Văn bản nhất trí cung cấp viện trợ của Bên cung cấp viện trợ. 
- Văn kiện phi dự án; 
- Chứng thư giám định chất lượng hàng hóa được cấp bởi tổ chức giám 

định hợp pháp và đủ năng lực được Việt Nam hoặc nước sở tại công nhận. 
Chứng thư giám định phải nêu kết luận về chất lượng của hàng hóa, thiết bị, 
phương tiện vận tải đạt yêu cầu của tiêu chuẩn Việt Nam hoặc đáp ứng yêu cầu 
của tiêu chuẩn tương đương được Việt Nam chấp nhận. 

-   i với khoản viện trợ phi dự án là các phương tiện vận tải đã qua sử 
dụng, cần có thêm các văn bản sau: bản dịch tiếng Việt đã được công chứng của 
bản đăng ký hoặc Giấy chứng nhận sở hữu phương tiện của Bên cung cấp viện 
trợ; bản dịch tiếng Việt đã được công chứng của giấy Chứng nhận đăng kiểm 
của cơ quan có thẩm quyền của nước Bên cung cấp viện trợ. Trong trường hợp 
có phương tiện tạm nhập tái xuất thì cần có Giấy Chứng nhận đăng kiểm của cơ 
quan có thẩm quyền của Việt Nam. 

- Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân (không áp dụng với trường hợp 
Bên cung cấp viện trợ là các cơ quan đại diện ngoại giao, các cơ quan thuộc 
chính phủ, chính quyền địa phương nước ngoài). 

+   i với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã đăng ký tại Việt Nam: 
Bản sao Giấy đăng ký do cơ quan nhà nước Việt Nam có thẩm quyền cấp; 

+   i với cá nhân cung cấp viện trợ: Bản sao công chứng hộ chiếu còn 
hiệu lực; 

+   i với các bên cung cấp viện trợ khác: Bản sao công chứng giấy tờ 
hợp lệ chứng minh địa vị pháp lý của tổ chức. 

* Số lượn   ồ sơ: 06 bộ 

d) Thời hạn giải quyết:  
- Thời gian thẩm định: không quá 20 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  



  

- Thời gian phê duyệt: Không quy định 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các tổ chức, cá nhân. 
e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.  
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  ở Kế hoạch và  ầu tư. 
+ Cơ quan ph i hợp thực hiện TTHC: Các cơ quan, đơn vị có liên quan. 
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt chương 

trình, dự án 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn kiện phi dự án theo Phụ lục III (kèm 
theo Nghị định s  80 2020 N -CP ngày 08 7 2020 của Chính phủ) 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Nghị định s  80 2020 N -CP ngày 08 7 2020 của Chính phủ về quản lý 

và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của 

các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam; 
- Quyết định s  17 2022 Q -UBND ngày 13 04 2022 của UBND tỉnh 

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ 
trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho 
Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình  ịnh. 

B. LĨNH VỰC ĐẦU TƢ THEO PHƢƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƢ 
(PPP) 
 11. Tê  t ủ tục: T ẩm đị   bá  cá   g iê  cứu k ả t i, quyết đị   
  ê duyệt d  á  PPP d  cơ qua  có t ẩm quyề      (cấ  tỉ  ) 

a) Trình tự thực hiện: 
Bƣớc 1: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi (theo quy định tại  iều 19 Luật 

PPP).  ơn vị chuẩn bị dự án PPP lập báo cáo nghiên cứu khả thi căn cứ quyết 
định chủ trương đầu tư. 

Bƣớc 2: Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi. 
Hội đồng thẩm định hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định. 
Nội dung thẩm định theo khoản 2  iều 20 Luật PPP 

Bƣớc 3: Quyết định phê duyệt dự án PPP. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt dự án thuộc thẩm quyền 
quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến qua hệ th ng 

quản lý văn bản điện tử (iDesk). 
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
* T  n  p ần  ồ sơ: 



  

- Hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP gồm: 
+ Văn bản đề nghị thẩm định; 
+ Dự thảo tờ trình đề nghị phê duyệt dự án; 
+ Báo cáo nghiên cứu khả thi; 
+ Quyết định chủ trương đầu tư (hoặc quyết định điều chỉnh chủ trương 

đầu tư, nếu có); 
+ Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án. 
- Hồ sơ đề nghị phê duyệt dự án PPP bao gồm: 
+ Tờ trình đề nghị phê duyệt dự án. 
+ Dự thảo quyết định phê duyệt dự án. 
+ Báo cáo nghiên cứu khả thi. 
+ Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi. 
+ Quyết định chủ trương đầu tư. 

+ Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án. 
* Số lượn : 10 bộ. Trường hợp cần thiết có thể yêu cầu bổ sung s  lượng 

hồ sơ theo yêu cầu thực tế. 
d) Thời hạn giải quyết: 
Thời hạn thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi: Không quá 60 ngày 

(điểm b khoản 1  iều 26 Nghị định s  35 2021 N -CP). 

Thời hạn phê duyệt dự án PPP: Không quá 15 ngày (điểm b khoản 2  iều 
27 Nghị định s  35 2021 N -CP). 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  ơn vị chuẩn bị dự án PPP 
là đơn vị được cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ lập báo cáo nghiên cứu 
khả thi. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Hội đồng thẩm định 
hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định. 

- Cơ quan ph i hợp: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan. 
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
- Báo cáo thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP. 
- Quyết định phê duyệt dự án PPP. 
h) Phí, lệ phí (nếu có): Không. 
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 

s  35 2021 N -CP bao gồm: 
- Phụ lục III - Mẫu s  01: Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP; 
- Phụ lục III - Mẫu s  02: Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi 

dự án PPP; 
- Phụ lục III - Mẫu s  03: Quyết định phê duyệt dự án PPP. 



  

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có. 
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật  ầu tư theo phương thức đ i tác công tư s  64 2020 QH14 ngày 

18/6/2020; 

- Nghị định s  35 2021 N -CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật  ầu tư theo phương thức đ i tác công tư; 

- Nghị định s  29 2021 N -CP ngày 26 3 2021 của Chính phủ Quy định 
về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng qu c gia và giám sát, đánh giá 
đầu tư; 

 12. Tê  t ủ tục: T ẩm đị    ội du g điều c ỉ   bá  cá   g iê  cứu 
k ả t i, quyết đị     ê duyệt điều c ỉ   d  á  PPP d  cơ qua  có t ẩm 
quyề      (cấ  tỉ  ). 

a) Trình tự thực hiện: (theo  iều 19, 20, 21 và 23 Luật PPP) 
Bƣớc 1: Lập điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi. 

- Báo cáo nghiên cứu khả thi được điều chỉnh trong các trường hợp sau 

đây:  
+ Dự án bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng; 
+ Xuất hiện các yếu t  mang lại hiệu quả cao hơn về tài chính, kinh tế - xã 

hội cho dự án; 
+ Quy hoạch, chính sách, pháp luật có liên quan thay đổi gây ảnh hưởng 

trực tiếp đến mục tiêu, địa điểm, quy mô của dự án; 
+ Không lựa chọn được nhà đầu tư thực hiện dự án. 
- Trường hợp điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dẫn đến thay đổi mục 

tiêu, quy mô, địa điểm, loại hợp đồng dự án PPP, tăng tổng mức đầu tư từ 10% 
trở lên hoặc tăng giá trị v n nhà nước trong dự án PPP thì phải thực hiện trình 
tự, thủ tục quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư trước khi trình cấp có thẩm 
quyền quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án. 

-  ơn vị chuẩn bị dự án PPP lập tờ trình đề nghị điều chỉnh dự án, gửi cơ 
quan có thẩm quyền. 

Bƣớc 2: Thẩm định điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi 
Hội đồng thẩm định hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định. 
Nội dung thẩm định theo quy định tại  iều 20 của Luật PPP. 
Bƣớc 3: Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án PPP 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án PPP. 
b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến qua hệ th ng 

quản lý văn bản điện tử (iDesk). 
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
* T  n  p ần  ồ sơ: 
- Hồ sơ đề nghị thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi 

dự án PPP bao gồm: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-Dau-tu-theo-hinh-thuc-doi-tac-cong-tu-so-64-2020-QH14-374160.aspx


  

+ Tờ trình đề nghị phê duyệt điều chỉnh dự án; 
+ Nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi; 
+ Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án 

- Hồ sơ đề nghị phê duyệt điều chỉnh dự án PPP bao gồm: 
+ Tờ trình đề nghị phê duyệt điều chỉnh dự án; 
+ Nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi; 
+ Báo cáo thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi; 
+ Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án. 
* Số lượn : 10 bộ, trường hợp cần thiết có thể yêu cầu bổ sung s  lượng 

hồ sơ theo yêu cầu thực tế. 
d) Thời hạn giải quyết: 
- Thời hạn thẩm định: Không quá 60 ngày. 

- Thời hạn phê duyệt: Không quá 15 ngày. 
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  ơn vị chuẩn bị dự án PPP. 
e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Hội đồng thẩm định 
hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định 

- Cơ quan ph i hợp: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan. 
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Báo cáo thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án 

PPP; 

Quyết định phê duyệt nội dung điều chỉnh dự án PPP. 
h) Phí, lệ phí (nếu có): Không. 
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Trường hợp áp dụng Mẫu s  01, 02 Phụ 

lục III ban hành kèm theo Nghị định s  35 2021 N -CP, đơn vị chuẩn bị dự án, 
Hội đồng thẩm định hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định sắp xếp, lựa 
chọn các nội dung phù hợp: 

- Phụ lục III - Mẫu s  01: Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP; 
- Phụ lục III - Mẫu s  02: Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi 

dự án PPP; 
k) Yêu cầu, điều kiệ  t  c  iệ  t ủ tục  à h chính: Không có. 
l) Că  cứ   á   ý của t ủ tục  à   c í  : 
- Luật  ầu tư theo phương thức đ i tác công tư s  64 2020 QH14 ngày 

18/6/2020; 

- Nghị định s  35 2021 N -CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật  ầu tư theo phương thức đ i tác công tư; 

- Nghị định s  29 2021 N -CP ngày 26 3 2021 của Chính phủ Quy định 
về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng qu c gia và giám sát, đánh giá 
đầu tư; 



  

C. LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 
13. Tê  t ủ tục: L a c ọ  da   sác   gắ   

a) Trình tự thực hiện 
Bƣớc 1: Lựa chọn danh sách ngắn 

- Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, người có thẩm quyền quyết định 
áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn. Việc áp dụng thủ tục lựa chọn danh 
sách ngắn phải được ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 

- Lựa chọn danh sách ngắn đ i với đấu thầu rộng rãi: Chủ đầu tư, bên mời 
thầu thực hiện việc lập, thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển, thông báo mời sơ tuyển, 
phát hành hồ sơ mời sơ tuyển, tiếp nhận và quản lý hồ sơ dự sơ tuyển, mở và 
đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển theo quy định tại khoản 1  iều 23 Nghị định s  
24 2024 N -CP. 

- Lựa chọn danh sách ngắn đ i với đấu thầu hạn chế: Chủ đầu tư xác định, 
danh sách ngắn gồm t i thiểu 03 nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu 
cầu của gói thầu và có nhu cầu tham dự thầu. Trường hợp có ít hơn 03 nhà thầu 
đáp ứng yêu cầu thì xử lý tình hu ng theo quy định tại khoản 3  iều 131 của 
Nghị định s  24 2024 N -CP; 

Bƣớc 2. Trình tự thẩm định danh sách ngắn 

-   i với đấu thầu rộng rãi: 
+ Trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, bên mời thầu 

trình phê duyệt kết quả sơ tuyển, trong đó nêu rõ ý kiến của bên mời thầu về các 
nội dung đánh giá của tổ chuyên gia. 

+ Kết quả sơ tuyển được thẩm định theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 
 iều 130 của Nghị định s  24 2024 N -CP. 

-   i với đấu thầu hạn chế: Không quy định. 
Bƣớc 3. Phê duyệt danh sách ngắn 

-   i với đấu thầu rộng rãi: Chủ đầu tư phê duyệt danh sách ngắn (kết quả 
sơ tuyển). Trường hợp lựa chọn được danh sách ngắn, văn bản phê duyệt kết 
quả sơ tuyển bao gồm tên các nhà thầu trúng sơ tuyển và các nội dung cần lưu ý 

(nếu có). Trường hợp không lựa chọn được danh sách ngắn, văn bản phê duyệt 
kết quả sơ tuyển phải nêu rõ lý do không lựa chọn được danh sách ngắn. 

-   i với đấu thầu hạn chế: Trên cơ sở xác định danh sách ngắn, chủ đầu 
tư phê duyệt danh sách ngắn gồm t i thiểu 03 nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm 
đáp ứng yêu cầu của gói thầu và có nhu cầu tham dự thầu. Trường hợp có ít hơn 
03 nhà thầu đáp ứng yêu cầu thì xử lý tình hu ng theo quy định tại khoản 3  iều 
131 của Nghị định này; 

Bƣớc 4. Công khai danh sách ngắn 

-   i với đấu thầu rộng rãi: Bên mời thầu đăng tải danh sách ngắn theo 
quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 4  iều 8 của Luật  ấu thầu và thông báo 
đến các nhà thầu nộp hồ sơ dự sơ tuyển. 

-   i với đấu thầu hạn chế: Bên mời thầu đăng tải danh sách ngắn được 
đăng tải theo quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 4  iều 8 của Luật  ấu thầu. 



  

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến qua hệ th ng 
quản lý văn bản điện tử (iDesk). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
* Thành p ần  ồ sơ: 
(1)  ối với đấu t ầu rộn  rãi: 

+ Hồ sơ trình thẩm định danh sách ngắn: Tờ trình phê duyệt danh sách 
ngắn; Hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ dự sơ tuyển; Báo cáo kết quả đánh giá; Các tài 

liệu có liên quan. 
+ Hồ sơ trình phê duyệt danh sách ngắn: Tờ trình phê duyệt danh sách 

ngắn; Hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ dự sơ tuyển; Báo cáo kết quả đánh giá; Báo cáo 

thẩm định kết quả sơ tuyển; Dự thảo quyết định phê duyệt danh sách ngắn; Các 

tài liệu có liên quan. 
(2)  ối với đấu t ầu  ạn c ế:  
Hồ sơ trình phê duyệt danh sách ngắn: Văn bản xác định danh sách ngắn; 

Dự thảo Quyết định phê duyệt danh sách ngắn. 
* Số lượn   ồ sơ: Không quy định. 
d) Thời hạn giải quyết: Theo tiến độ gói thầu. 
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư/ bên mời thầu. 
e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ đầu tư. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Các phòng, ban được 
Chủ đầu tư  bên mời thầu giao nhiệm vụ. 

- Cơ quan ph i hợp: Không quy định. 
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt danh 

sách ngắn. 
h) Phí, lệ phí: Chi phí thẩm định danh sách ngắn (đ i với trường hợp hồ 

sơ mời sơ tuyển) được tính bằng 0,06% giá gói thầu nhưng t i thiểu là 2.000.000 

đồng và t i đa là 30.000.000 đồng (điểm b khoản 4  iều 12 Nghị định 

24 2024 N -CP). 
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
- Hồ sơ mời sơ tuyển qua mạng áp dụng theo Mẫu s  3C, 4C, 5C ban 

hành kèm theo Thông tư s  06 2024 TT-BKH T ngày 26 4 2024 của Bộ Kế 
hoạch và  ầu tư. 

-   i với hồ sơ mời sơ tuyển không qua mạng, chủ đầu tư chỉnh sửa các 
Mẫu s  3C, 4C, 5C ban hành kèm theo Thông tư s  06 2024 TT-BKH T ngày 
26 4 2024 của Bộ Kế hoạch và  ầu tư để phù hợp với cách thức tổ chức lựa 
chọn nhà thầu không qua mạng. 

- Mẫu báo cáo thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển, thẩm định kết quả đánh giá 
hồ sơ dự sơ tuyển được vận dụng các mẫu quy định tại khoản 3  iều 2 Thông tư 

s  07 2024 TT-BKH T ngày 26 4 2024 của Bộ Kế hoạch và  ầu tư trên cơ sở 
bảo đảm không trái quy định của Luật  ấu thầu, Nghị định s  24 2024 N -CP. 



  

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  áp ứng các quy 

định về bảo đảm cạnh tranh theo  iều Luật đấu thầu năm 2023. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật  ấu thầu ngày 23 6 2023. 
- Nghị định s  24 2024 N -CP ngày 27 02 2024 của Chính phủ quy định 

chi tiết một s  điều và biện pháp thi hành Luật  ấu thầu về lựa chọn nhà thầu. 
- Thông tư s  06 2024 TT-BKH T ngày 26 4 2024 của Bộ Kế hoạch và 

 ầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu 
hồ sơ đấu thầu trên Hệ th ng mạng đấu thầu qu c gia. 

- Thông tư s  07 2024 TT-BKH T ngày 26 4 2024 của Bộ Kế hoạch và 
 ầu tư quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá báo cáo thẩm định, 
kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu. 

D. TTHC NỘI BỘ UBND CẤP TỈNH QUY ĐỊNH 
14. Tê  t ủ tục: Đánh giá  ă g   c c    tra   cấ  sở, ba ,  gà   và 

Ủy ba    â  dâ  các  uyệ , t ị xã, t à     ố t uộc tỉ   Bì   Đị   (DDCI) 
a) Trình tự thực hiện 

Bước 1: Lấy ý kiến đóng góp của các  ở, ban, ngành và địa phương về 
điều chỉnh, bổ sung Bộ tiêu chí đánh giá DDCI. 

Bước 2: Hoàn thiện Bộ tiêu chí, lập kế hoạch thực hiện trình UBND tỉnh 
phê duyệt  

Bước 3: Thu thập danh sách doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh 
có tương tác, thực hiện TTHC trong thời kỳ đánh giá từ các  ở, ban, ngành và 

địa phương cung cấp. 
Bước 4: Triển khai khảo sát. 
Bước 5: Phúc tra phiếu khảo sát, nhập thông tin, xử lý s  liệu từ phiếu 

khảo sát 
Bước 6: Hoàn thiện báo cáo kết quả đánh giá 

Bước 7: Trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả đánh giá, Công b  kết quả 
xếp hạng. 

b) Cách thức thực hiện: không quy định 

c)Thành phần, số lượng hồ sơ: 
* T  n  p ần  ồ sơ 

- Văn bản đề nghị các sở, ban, ngành và địa phương góp ý điều chỉnh, bổ 
sung Bộ chỉ s  DDCI cho phù hợp với tình hình thực tế. 

- Tờ trình đề nghị UBND ban hành Kế hoạch khảo sát, đánh giá năng lực 
cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành ph  
thuộc tỉnh Bình  ịnh. 

- Các tài liệu liên quan khác (nếu có). 
* Số lượn   ồ sơ: Không quy định 



  

d) Thời hạn giải quyết: không quy định 

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: các sở, ban, ngành và địa phương 

e) Cơ quan thực hiện TTHC: 

- Cơ quan thực hiện TTHC:  ở Kế hoạch và  ầu tư. 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh. 
- Cơ quan ph i hợp:  ở Tài chính và các  ở, ban, ngành, địa phương. 
g) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định phê duyệt kết quả xếp hạng Chỉ 

s  năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 
thành ph  thuộc tỉnh Bình  ịnh 

h) Phí, lệ phí: không quy định. 
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không quy định. 
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Có quyết định ban hành Kế 

hoạch khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và Ủy ban nhân 
dân các huyện, thị xã, thành ph  thuộc tỉnh Bình  ịnh. 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC  

- Nghị quyết s  02/NQ-CP ngày 01 01 2020 của Chính phủ về tiếp tục 
thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, 
nâng cao năng lực cạnh tranh qu c gia năm 2020; 

- Quyết định s  5399 Q -UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc ban hành Bộ chỉ s  đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành 

và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành ph  thuộc tỉnh Bình  ịnh; 
- Công văn s  2570 UBND-K TT ngày 11 5 2021 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc giao nhiệm vụ xây dựng Bộ chỉ s   ánh giá năng lực cạnh 
tranh cấp sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh (chỉ s  
DDCI). 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-quyet-02-nq-cp-2020-nhiem-vu-giai-phap-chu-yeu-cai-thien-moi-truong-kinh-doanh-432243.aspx

